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Tóm tắt 
Mục đích của bài báo này là nghiên cứu sự tồn tại nghiệm cho bài toán cân bằng 

mạng giao thông đa mục tiêu với nhu cầu co giãn. Sử dụng phương pháp liên quan đến 

vô hướng hóa, chúng tôi phân tích bài toán và thiết lập một kết quả tồn tại nghiệm cho 

dòng cân bằng hữu hiệu và dòng cân bằng hữu hiệu yếu của bài toán này. Kết quả thu 

được dựa trên giả thiết về tính đóng và tính tựa đơn điệu suy rộng, không dùng các giả 

thiết liên quan đến tính lồi hoặc tính lồi suy rộng. Hơn nữa, các giả thiết trong kết quả 

này khá đơn giản và dễ kiểm tra. Một vài ví dụ cũng được cung cấp nhằm minh họa và 

chỉ ra sự thuận lợi của kết quả này khi áp dụng vào các tình huống cụ thể. 
 

Từ khóa: cân bằng mạng giao thông đa mục tiêu, dòng cân bằng hữu hiệu,  

dòng cân bằng hữu hiệu yếu, sự tồn tại 

 

Abstract 
THE EXISTENCE OF EQUILIBRIUM FLOWTS IN MULTI-OBJECTIVE 

TRAFFIC NETWORK PROBLEMS 

The purpose of this paper is to study the existence of solutions for multi-objective 

traffic network equilibrium problems with elastic demands. By using methods related to 

scalarization techniques, we analyze the problem and give a existence result for weak 

effective and effective equilibrium flows. The obtained result is established based on 

assumptions of closedness and generalized quasimonotonicity, without using assumptions 

related to convexity or generalized convexity. Furthermore, the assumptions in this result 

are quite simple and easy to check. Some examples are also provided to illustrate and to 

show the advantages of this result when applied to specific situations. 

 

1. Giới thiệu 

Bài toán cân bằng mạng cổ điển là bài toán mà người tham gia giao thông (trong 

một mạng lưới giao thông tắc nghẽn) tìm một đường đi từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc 

sao cho chi phí (thời gian, tiền bạc,...) bỏ ra nhỏ nhất. Pigou (1920) là người đầu tiên 

nghiên cứu bài toán cân bằng mạng, ông đã nghiên cứu mạng vận tải gồm 2 nút và 2 

đường. Về sau người ta nhận thấy bài toán cân bằng mạng liên quan gần gũi với nhiều 

bài toán quan trọng trong Toán kinh tế và tìm thấy nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực của 

khoa học-kỹ thuật và khoa học xã hội. Do đó, bài toán cân bằng mạng đã được nghiên 

cứu và phát triển bởi nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới (Aashtiani và cs., 1981; Dafermos, 

1980; Hai và cs., 2009; Khanh và cs., 2005; Maugeri, 1995; Smith, 1979; Zhang và cs., 

1996; Wardrop, 1952). Ban đầu các bài toán mạng được nghiên cứu với cước phí chỉ một 
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mục tiêu, tức là hàm cước phí là hàm vô hướng. Khi xét sự tồn tại dòng cân bằng người 

ta thường chuyển đổi bài toán mạng về bài toán bất đẳng thức biến phân, và dùng các kết 

quả của lý thuyết bất đẳng thức biến phân cũng như các kết quả liên quan để khảo sát 

(Dafermos, 1980; Khanh và cs., 2005; Maugeri, 1995; Smith, 1979; Zhang và cs., 1996). 

Trong thực tiễn, các bài toán mạng giao thông vô hướng không mô tả hết các tình huống 

thực tế, ví dụ như cước phí không chỉ là tiền bạc mà còn cả thời gian và sức khỏe, hay 

như trường hợp nhu cầu không cố định mà có thể thay đổi trong một phạm vi nhất định,... 

Do đó, các bài toán mạng được phát triển đến trường hợp đa mục tiêu (ở đó các cước phí 

là những hàm vector) (Chen và cs., 1999; Chen, 2011; Khanh và cs., 2004; Konnov, 

2013), hoặc các bài toán mạng với nhu cầu co giãn (Konnov, 2013). Trong trường hợp đa 

mục tiêu, nhiều khái niệm về dòng cân bằng được các nhà nghiên cứu trên thế giới đề 

xuất và khảo sát, chẳng hạn như dòng cân bằng hữu hiệu, dòng cân bằng hữu hiệu yếu, 

dòng cân bằng chính thường Henig, dòng cân bằng chính thường Benson,... 

Trong bài báo này chúng tôi nghiên cứu bài toán cân bằng mạng giao thông đa mục 

tiêu với nhu cầu co giãn, bao hàm cả trường hợp đa mục tiêu và trường hợp nhu cầu co 

giãn nói trên. Chúng tôi chỉ xét loại dòng cân bằng hữu hiệu và loại dòng cân bằng hữu 

hiệu yếu, chứng minh một kết quả về sự tồn tại cho hai loại dòng cân bằng này. Kết quả 

của chúng tôi được phát biểu và chứng minh mà không đòi hỏi các điều kiện về tính lồi. 

Nội dung chính của bài báo được trình bày trong hai mục tiếp theo. Trong mục 2 chúng 

tôi trình bày bài toán cân bằng mạng giao thông đa mục tiêu với nhu cầu co giãn và phát 

biểu hai khái niệm về dòng cân bằng. Ở mục 3, chúng tôi phát biểu và chứng minh một 

định lí tồn tại cho hai loại dòng cân bằng được nêu ở mục 2. Vài trường hợp đặc biệt cũng 

như các ví dụ áp dụng được đưa ra để minh họa và thể hiện giá trị của kết quả mới này. 

 

2. Cơ sở lý thuyết 
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4. Kết luận 

Bài báo này giới thiệu một bài toán cân bằng mạng giao thông đa mục tiêu với nhu 

cầu co giãn. Một kết quả tồn tại nghiệm được thiết lập cho bài toán này dựa trên tính đơn 

điệu suy rộng và điều kiện liên quan đến vô hướng hóa, nhưng không dùng các giả thiết 

về tính lồi hoặc tính lồi suy rộng. Kết quả này chứa các giả thiết đơn giản và dễ kiểm tra, 

và do đó dễ dàng áp dụng cho nhiều tình huống cụ thể. Hơn nữa, kỹ thuật chứng minh 

tương đối đơn giản, chỉ dùng các công cụ toán học cơ bản và có thể áp dụng kỹ thuật này 

để nghiên cứu nhiều bài toán khác nhau trong Lý thuyết tối ưu. 
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